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	1
	Tên thông tư
	THÔNG TƯ
Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ
	THÔNG TƯ
Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động 

của trạm thu phí sử dụng đường bộ
	Tên thông tư
	

	
	Căn cứ thông tư
	Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
	Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
	Căn cứ
	

	
	
	Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
	Căn cứ nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
	
	

	
	
	
	Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
	
	

	
	
	
	Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
	
	

	
	
	
	Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
	
	

	
	
	Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ như sau:


	Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ.


	
	

	
	Tên Chương1
	Quy định chung
	Quy định chung
	Tên Chương1
	

	
	Tên điều 1
	Phạm vi điều chỉnh
	Phạm vi điều chỉnh
	Tên điều 1
	

	2
	Điều 1, Chương 1
	Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu phí trên các quốc lộ; đường tỉnh, đường đô thị (sau đây gọi chung là đường địa phương).
	Thông tư này quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu phí trên hệ thống đường cao tốc, quốc lộ; đường tỉnh, đường đô thị  (sau đây gọi chung là đường địa phương).
	Điều 1, chương 1
	

	
	Tên điều 2
	Đối tượng áp dụng
	Đối tượng áp dụng
	Tên điều 2
	

	
	Điều 2, chương 1
	Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ.
	Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, tổ chức và hoạt động thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ.
	Điều 2, chương 1
	

	
	Tên điều 3
	Giải thích từ ngữ 
	Giải thích từ ngữ 
	Tên điều 3
	

	3
	Điều 3, Chương 1
	1.Trạm thu phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi chung là trạm thu phí) là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
	1.Trạm thu phí sử dụng đường bộ ( sau đây gọi chung là trạm thu phí) là nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
	Điều 3, chương 1
	

	4
	Điều 3, chương 1
	2.Đơn vị thực hiện thu phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi chung là đơn vị thu phí) là tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thu phí sử dụng đường bộ.
	2.Đơn vị thực hiện thu phí sử dụng đường bộ ( sau đây gọi chung là đơn vị thu phí) là tổ chức được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuyển giao quyền thu phí hoặc cho phép thu phí sử dụng đường bộ.
	Điều 3, chương 1
	

	
	Điều 3, chương1
	3.Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân được nhận chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được thực hiện thu phí để thu hồi vốn.


	3. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi chung là Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí) là đơn vị được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật để đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ. 
	Điều 3, chương 1
	

	5
	Điều 3, chương1
	4.Tài sản của trạm thu phí bao gồm: nhà điều hành, nhà bán vé, cổng trạm kiểm soát vé, thiết bị kiểm soát và quản lý thu phí, hệ thống điện chiếu sáng, xe chở tiền và các công trình phụ trợ, các trang thiết bị khác phục vụ việc thu phí sử dụng đường bộ. 
	4.Tài sản của trạm thu phí bao gồm: nhà điều hành, nhà bán vé, cổng trạm soát vé, thiết bị kiểm soát và quản lý thu phí, hệ thống điện chiếu sáng, phương tiện vận tải ( xe chở tiền, xe đưa đón công nhân…), hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe và hệ thống thiết bị giám sát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông( nếu có) và các công trình phụ trợ, các trang thiết bị khác phục vụ việc thu phí sử dụng đường bộ
	Điều 3, chương 1
	

	
	Tên điều 4, Chương 1
	Quy mô xây dựng của trạm thu phí
	Quy định về việc xây dựng trạm thu phí


	Tên điều 4, Chương 1
	

	
	
	1. Trạm thu phí phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt về quy mô và tiêu chuẩn thiết kế, trong đó có những nội dung chủ yếu sau: địa điểm, lý trình đặt trạm thu phí, số làn và chiều rộng của mỗi làn xe, chiều cao tĩnh không, công nghệ thu phí, phương án bảo đảm an toàn giao thông, phương án giải phóng mặt bằng (nếu có).
	1. Trạm thu phí được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành và thiết kế mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Đối với trường hợp áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài thì công nghệ thu phí phải được chuẩn hoá, đồng bộ dữ liệu và phù hợp với công nghệ chung của các trạm thu phí đang áp dụng và được Bộ giao thông vận tải chấp thuận.


	Điều 4, Chương 1
	

	7
	Điều 4, Chương 1
	2. Trạm thu phí được xây dựng phải tuân theo các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với trường hợp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài thì phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xây dựng chấp thuận thì mới được áp dụng. 
	
	Điều 4, Chương 1
	

	
	
	
	2. Trạm thu phí phải áp dụng công nghệ thu phí một dừng, thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn hiện hành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Việc xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám sát và đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Toàn bộ hệ thống phải đảm bảo kết nối trực tuyến, ổn định và liên tục với hệ thống quản lý, giám sát, khai thác và điều hành của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	
	

	
	
	
	3. Dữ liệu của hệ thống quản lý thu phí bao gồm các tập tin cơ sở dữ liệu, các tập tin hình ảnh chụp phương tiện lưu thông qua trạm, các tập tin video liên tục giám sát làn, giám sát cabin và giám sát toàn cảnh phải được sao lưu dưới dạng file dữ liệu và lưu giữ tối thiểu 5 năm để phục vụ công tác hậu kiểm. 
	
	

	
	Tên Chương 2
	Tổ chức và hoạt động của trạm thu phí
	Tổ chức và hoạt động của trạm thu phí
	Tên Chương 2
	

	
	Tên điều 5
	Nhiệm vụ của đơn vị thu phí
	Trách nhiệm của đơn vị thu phí
	Tên Điều 5
	

	
	Điều 5, Chương 2
	1. Thực hiện việc thành lập trạm thu phí theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
	1. Thực hiện việc thành lập trạm thu phí theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
	Điều 5, Chương 2
	

	
	Điều 5, Chương 2
	2. Tổ chức hoạt động của trạm thu phí theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại Thông tư này và quy định của hợp đồng đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
	2. Tổ chức hoạt động của trạm thu phí theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại thông tư này và quy định của hợp đồng đã ký với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
	Điều 5, Chương 2
	

	
	Điều 5, Chương 2
	3. Căn cứ quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xây dựng quy định nội bộ về kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ thu phí; phối hợp với chính quyền địa phương để giữ gìn trật tự trị an trong quá trình thu phí, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm không xảy ra những hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu phí.


	3. Xây dựng quy trình thu phí phù hợp với quy trình kỹ thuật, công nghệ thu phí đang áp dụng tại trạm thu phí và quy định nội bộ về kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố trong quá trình thực hiện thu phí.

4. Phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu phí để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận ( không mua vé, sử dụng vé giả, quay vòng vé, vé không đúng chủng loại…) trong quá trình thu phí.
	Điều 5, Chương 2
	

	
	Điều 5, chương 2
	4. Bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong quản lý thu, chi và báo cáo kế toán, quyết toán phí
	6. Đơn vị thu phí có trách nhiệm tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng:

6.1. Gian lận phí sử dụng đường bộ, biển thủ tiền phí hoặc thông đồng gian lận trong hoạt động thu phí, gây thất thoát tiền phí.

6.2. Tự ý can thiệp vào hệ thống công nghệ giám sát, quản lý thu phí, hệ thống thiết bị kiểm tra tải trọng phương tiện nhằm gian lận doanh thu thu phí và tiêu cực trong lĩnh vực giám sát tải trọng phương tiện. 

6.3. Tổ chức bán vé, soát vé không hợp lý, không kịp thời, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người mua vé; không bán đầy đủ hoặc hạn chế, giới hạn thời gian bán các loại vé tháng, vé quý theo quy định; gây cản trở, ùn tắc giao thông đường bộ tại khu vực trạm thu phí; thu phí không đúng quy định.

6.4. Nhận tiền mặt của người sử dụng phương tiện giao thông mà không giao vé; cho phương tiện giao thông (thuộc đối tượng phải mua vé) không có vé đi qua trạm. 

6.5. Không thực hiện việc bảo trì tài sản của trạm thu phí; Tự ý tháo dỡ, thanh lý, nhượng bán tài sản của trạm thu phí.

8. Thực hiện quản lý chặt chẽ ấn chỉ phí, tiền thu phí; báo cáo thống kê, kế toán, hạch toán, quyết toán tiền thu phí, kê khai và nộp các khoản thuế theo đúng quy định hiện hành.
	Điều 5, chương 2
	

	
	Điều 5, Chương 2
	5. Trang bị tài sản, cơ sở vật chất cần thiết theo quy đinh và hiện đại hoá trạm thu phí theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giải quyết tiền lương, tiền thưởng, chế độ khác cho người lao động thu phí theo quy định và đúng thẩm quyền.


	12.Trang bị tài sản, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ thu phí; Nâng cấp, hiện đại hoá trạm thu phí theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện và phối hợp với Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí bảo trì tài sản trạm thu phí đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bình thường.
13. Chấp hành việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lắp đặt thiết bị, phần mềm quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí và kết nối  trực tuyến, ổn định và liên tục với hệ thống quản lý, giám sát, khai thác và điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Điều 5, Chương 2
	

	
	Điều 5, chương 2
	6. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc về cơ chế quản lý thu phí, chế độ quyền lợi của người lao động, điều kiện làm việc và cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của trạm thu phí.
	
	
	

	
	Tên điều 6
	Nhiệm vụ của trạm thu phí
	
	
	

	
	Điều 6, chương2
	1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hoạt động của trạm thu phí phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi trường hợp; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; xử lý, giải quyết những tình huống xảy ra theo đúng quy định, đúng thẩm quyền. 
	11. Thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn
	
	

	
	Điều 6, chương2
	2. Bảo đảm vệ sinh môi trường, trong đó không được để rác thải, chất thải, đọng nước; bảo đảm trật tự trị an trong khu vực trạm thu phí. 
	15. Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trạm thu phí.


	Điều 5, chương 2
	

	
	Điều 6, chương2
	3. Trên cơ sở quy định nội bộ của đơn vị thu phí, trạm thu phí phải thường xuyên thực hiện các hình thức, biện pháp kiểm tra cần thiết đối với từng bộ phận, từng tổ, từng ca trong hoạt động thu phí. Thực hiện việc khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời những bộ phận, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đình chỉ ngay bộ phận, cá nhân vi phạm và báo cáo đề nghị đơn vị thu phí xử lý theo quy định.
	
	
	

	
	Điều 6, Chương2
	4. Thực hiện thông báo công khai (kể cả hình thức niêm yết tại nơi bán vé) về đối tượng thuộc diện trả tiền phí, mức thu và đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ.


	5. Thực hiện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trung ương liên tục trước 3 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu phí khi bắt đầu tổ chức thu phí về thời điểm bắt đầu thu phí, địa điểm trạm thu phí, công nghệ thu phí, hình thức thu phí, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn giảm phí sử dụng đường bộ. Trong suốt quá trình thu phí, đơn vị thu phí phải công khai các chỉ tiêu trên bảng điện tử được gắn tại cổng trạm thu phí trên mỗi hướng xe chạy bao gồm: Tên dự án, tổng mức đầu tư của dự án, chi phí đầu tư của dự án đã được quyết toán, tổng thời gian được thu phí, thời điểm bắt đầu thu phí, thời gian đã thu phí, thời gian thu phí còn lại, thời điểm dự kiến kết thúc thu phí. Cỡ chữ hiển thị trên bảng điện tử có chiều cao tối thiểu 40 cm.
	Điều 5, Chương 2
	

	
	Điều 6, Chương2
	5. Tổ chức các điểm bán vé thuận tiện theo quy định

a) Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông và tránh ùn tắc giao thông. Trạm thu phí cần triển khai mở rộng mạng lưới và hình thức bán vé, vừa thuận tiện cho người mua vé, vừa bảo đảm sự quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tiền phí;

b) Bán kịp thời, đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế đối tượng và số lượng vé bán ra.
	
	
	

	
	Điều 6, chương2
	6. Thực hiện quản lý lao động, quản lý vé, quản lý tiền thu phí, quản lý các tài sản của trạm thu phí theo đúng chế độ và quy định hiện hành.


	7. Thực hiện quản lý lao động, giải quyết chế độ cho người lao động làm công tác thu phí trong thời gian thu phí và sau khi kết thúc thu phí theo đúng quy định hiện hành.

9. Định kỳ sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

10. Quản lý tài sản được giao quản lý, tài sản nhận bàn giao từ nhà nước, tài sản trạm thu phí hình thành trong quá trình đầu tư theo đúng quy định hiện hành và Hợp đồng đã ký với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
	Điều 5, chương 2
	

	
	Điều 6, chương2
	7. Phối hợp với lực lượng công an, Thanh tra đường bộ và lực lượng chức năng khác phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi gian lận (không mua vé, sử dụng hoặc thông đồng sử dụng vé giả, vé đã qua sử dụng, vé không đúng với loại xe, tải trọng xe, vé hết hạn...) trong quá trình thu phí.


	14. Trong trường hợp hệ thống bị hỏng hóc, trục trặc, đơn vị thu phí phải có văn bản báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( hoặc đơn vị được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công tác thu phí), đồng thời phối hợp với đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống để khẩn trương khắc phục các sự cố của hệ thống công nghệ quản lý thu phí ( phần cứng, phần mềm).  Thời gian khắc phục sự cố là không quá 48 giờ kể từ thời điểm hệ thống bị hỏng hóc, trục trặc. Trong thời gian khắc phục sự cố, đơn vị thu phí phải có biện pháp đảm bảo thu phí nhanh gọn, tránh ùn tắc và có biện pháp giám sát doanh thu thu phí.
	Điều 5, chương 2
	

	
	
	
	16. Nộp phí sử dụng tài sản nhà nước hoặc tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ (nếu có) theo quy định hiện hành.
	Điều 5, chương 2
	

	
	
	
	17. Bàn giao lại tài sản trạm thu phí cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định khi kết thúc hợp đồng. Tài sản bàn giao phải trong trạng thái hoạt động bình thường. Đối với các trạm thu phí mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không tiếp tục sử dụng để hoàn vốn cho các dự án khác, khi kết thúc hợp đồng, nhà đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, xử lý tài sản và hoàn trả mặt đường theo quy định. 
	Điều 5, chương 2
	

	
	
	
	18. Chấp hành quyết định tạm dừng thu, dừng thu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
	
	

	
	Tên điều 7, Chương 2
	Tổ chức của trạm thu phí.
	Tổ chức của trạm thu phí.
	Tên Điều 6, chương2
	

	
	Điều 7
	1. Các chức danh của trạm thu phí bao gồm:

a) Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng;

b) Các nhân viên khác.
	1. Các chức danh làm việc tại trạm thu phí bao gồm:

a) Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng;

b) Nhân viên thu phí.
	Điều 6
	

	
	Điều 7
	2. Việc bổ nhiệm các chức danh quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này thực hiện như sau:


	2. Thủ trưởng đơn vị thu phí (đối với các trạm thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý), Giám đốc Sở Giao thông vận tải (đối với các trạm thu phí trên các tuyến đường địa phương do Nhà nước quản lý) quy định tiêu chuẩn chức danh quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này;


	Điều 6
	

	
	Điều 7
	a) Đối với các trạm thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý: Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải (được ủy thác quản lý trạm thu phí trên quốc lộ) bổ nhiệm các chức danh Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng theo đề nghị của người đứng đầu đơn vị thu phí. Các chức danh còn lại do đơn vị thu phí tự bổ nhiệm;
	
	Điều 6
	

	
	Điều 7
	b) Đối với các trạm thu phí trên các tuyến đường địa phương do Nhà nước quản lý: Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm chức danh Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, các chức danh còn lại do đơn vị thu phí tự bổ nhiệm;
	
	Điều 6
	

	
	Điều 7
	c) Đối với các trạm thu phí thuộc quyền quản lý của nhà đầu tư thì thực hiện theo thẩm quyền của nhà đầu tư. 
	3. Đối với các trạm thu phí thuộc quyền quản lý của nhà đầu tư thì thực hiện theo thẩm quyền của nhà đầu tư.  
	Điều 6
	

	
	Điều 7
	3. Biên chế của lực lượng trực tiếp làm việc tại trạm thu phí:
	
	
	

	
	Điều 7
	a) Đối với các trạm thu phí trên các quốc lộ của Nhà nước quản lý (trừ các trạm thu phí được chuyển giao cho nhà đầu tư) do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt biên chế theo đề nghị của Khu Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý;


	
	
	

	
	Điều 7
	b) Đối với các trạm thu phí trên các tuyến đường địa phương (trừ các trạm thu phí được chuyển giao cho nhà đầu tư) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của địa phương phê duyệt theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải;
	
	
	

	
	Điều 7
	c) Đối với các trạm thu phí của nhà đầu tư quản lý do nhà đầu tư quyết định theo yêu cầu thực tế.
	
	
	

	
	Tên điều 8
	Trách nhiệm của Trạm trưởng, Phó trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng của trạm thu phí
	Trách nhiệm của Trạm trưởng, Phó trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng của trạm thu phí

	Tên Điều 7
	

	
	Điều 8
	1. Trạm trưởng trạm thu phí là người được giao trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của trạm thu phí. Trạm trưởng có trách nhiệm:

a) Tổ chức, sắp xếp, phối hợp giữa các bộ phận, các ca làm việc để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch thu phí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giải quyết mọi công việc theo đúng quy định, đúng thẩm quyền;

b) Thường xuyên tổ chức và thực hiện việc kiểm tra đối với việc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng tổ, từng ca trong hoạt động thu phí. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm, thực hiện ngay việc đình chỉ bộ phận, cá nhân vi phạm, đồng thời báo cáo và đề nghị đơn vị thu phí xử lý theo quy định;

c) Trạm trưởng chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị thu phí về trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của trạm thu phí, chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về vi phạm xảy ra tại trạm thu phí được giao phụ trách.
	1. Trạm trưởng trạm thu phí là người được giao trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của trạm thu phí. Trạm trưởng có trách nhiệm:

a) Tổ chức, phân công, sắp xếp, phối hợp giữa các bộ phận, các ca làm việc để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch thu phí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giải quyết mọi công việc theo đúng quy định, đúng thẩm quyền;

b) Thường xuyên tổ chức và thực hiện  kiểm tra  việc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng tổ, từng ca trong hoạt động thu phí. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm, thực hiện ngay việc đình chỉ bộ phận, cá nhân vi phạm, đồng thời báo cáo và đề nghị đơn vị thu phí xử lý theo quy định;

c) Trạm trưởng chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị thu phí về trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của trạm thu phí, chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về vi phạm xảy ra tại trạm thu phí được giao phụ trách.


	Điều 7
	

	
	Điều 8
	2. Các Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng về nhiệm vụ được phân công. 
	2. Các Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng về nhiệm vụ được phân công. 
	Điều 7
	

	
	Tên Điều 9
	Trang phục, phù hiệu của người lao động tại trạm thu phí

	Trang phục, phù hiệu của người lao động tại trạm thu phí

	Tên Điều 8
	

	
	Điều 9
	Trang phục, phù hiệu của người làm việc tại trạm thu phí thực hiện thống nhất trên địa bàn cả nước theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
	Cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm thu phí phải mặc đồng phục trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mẫu đồng phục của trạm thu phí do đơn vị thu phí lựa chọn nhưng phải đảm bảo có phù hiệu, biểu trưng của đơn vị thu phí, biển tên, chức danh được bố trí ở vị trí dễ nhận biết. 
	Điều 8
	

	
	Tên Điều 10
	Thời gian hoạt động của Trạm thu phí
	Đảm bảo hoạt động của Trạm thu phí
	Tên Điều 9
	

	
	Điều 10
	1. Trạm thu phí hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. 
	1. Trạm thu phí hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. 
	Điều 9
	

	
	Điều 10
	2. Trường hợp có sự cố kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác mà trạm thu phí phải ngừng hoạt động thì phải có biện pháp bảo đảm không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đồng thời phải báo cáo ngay lên cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý để có biện pháp khắc phục, đưa trạm thu phí vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
	2. Trường hợp có sự cố kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác mà trạm thu phí phải ngừng hoạt động thì phải có biện pháp bảo đảm không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí, đồng thời phải báo cáo ngay lên cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý để có biện pháp khắc phục, đưa trạm thu phí vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
	Điều 9
	

	
	Tên Điều 11
	Các hành vi bị nghiêm cấm
	
	
	

	
	Điều 11
	1. Gian lận phí sử dụng đường bộ, biển thủ tiền phí hoặc thông đồng gian lận trong hoạt động thu phí, gây thất thoát tiền phí.
	
	
	

	
	Điều 11
	2. Tổ chức bán vé, soát vé không hợp lý, không kịp thời, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người mua vé; gây cản trở, ùn tắc giao thông đường bộ tại khu vực trạm thu phí; thu phí không đúng quy định.
	
	
	

	
	Điều 11
	3. Nhận tiền mặt của người sử dụng phương tiện giao thông mà không giao vé; cho phương tiện giao thông (thuộc đối tượng phải mua vé) không có vé đi qua trạm. 
	
	
	

	
	Điều 11
	4. Tự ý di chuyển trạm thu phí; mở rộng, sắp xếp, thay đổi hoặc bổ sung số làn thu phí không đúng với thiết kế đã được phê duyệt; đào lòng, lề đường, vỉa hè khu vực trạm thu phí, kể cả đào hố để chôn cột biển báo, cột lắp đặt tín hiệu; làm thêm vệt sơn giảm tốc hoặc tạo gờ giảm tốc ảnh hưởng đến độ bằng phẳng, êm thuận của các phương tiện đi qua khu vực trạm khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
	
	
	

	
	
	
	Điều 10. Quy định về công tác báo cáo

Đơn vị thu phí có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định dưới đây hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( hoặc đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công tác thu phí)
a, Báo cáo doanh thu thu phí hàng tháng, quý, năm.

b,Báo cáo việc quản lý, sử dụng tài sản định kỳ 6 tháng/lần
	Điều 10
	

	
	
	
	Điều 11. Tạm dừng thu phí và xử lý các hành vi vi phạm

1. Các trường hợp tạm dừng thu phí

a) Tạm dừng thu phí trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm chất lượng bảo trì công trình đường bộ cho đến khi khắc phục xong vi phạm theo Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ (hoặc các văn bản thay thế). Thời gian tạm dừng thu tối thiểu 01 (một) ngày. Phụ lục các vi phạm chất lượng bảo trì không được khắc phục kịp thời phải tạm dừng thu phí đính kèm Thông tư này.

b) Tạm dừng thu phí đến khi khắc phục xong trong trường hợp doanh nghiệp BOT để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường, công trình đường bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu khắc phục nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở 02 (hai) lần. Thời gian tạm dừng thu tối thiểu 01 (một) ngày.

c) Tạm dừng thu phí đối với các đơn vị thu phí có các hành vi vi phạm Điểm 6.1, Điểm 6.2 Khoản 6, Điều 5 Thông tư này cho đến khi khắc phục xong lỗi vi phạm. 

d) Đơn vị thu phí không chấp hành việc nâng cấp hệ thống công nghệ thu phí theo chủ trương của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp này, đơn vị thu phí phải có cam kết thực hiện việc nâng cấp công nghệ thu phí theo quy định chung trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Căn cứ vào báo cáo của Đơn vị thu phí, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định việc cho phép tiếp tục thu phí.

đ) Tạm dừng thu phí cho đến khi khắc phục xong trong trường hợp hệ thống công nghệ quản lý thu phí bị hỏng hóc, trục trặc không được khắc phục kịp thời theo quy định tại Khoản 14 Điều 5 Thông tư này.

e) Tạm dừng thu phí đối với nhà đầu tư (doanh nghiệp BOT) chậm nộp báo cáo quyết toán công trình BOT theo quy định. Thời gian tạm dừng tính theo phương pháp sau:

- Chậm nộp báo cáo quyết toán từ 10 (mười) đến 15 (mười năm) ngày: Tạm dừng thu 01 (một) ngày.

- Chậm nộp báo cáo quyết toán từ 16 (mười sáu) ngày đến hết 30 (ba mươi) ngày: Tạm dừng thu 02 (hai) ngày.

- Đối với các ngày tiếp theo: cứ 05 (năm) ngày chậm nộp báo cáo quyết toán thì tạm dừng thu phí 01 (một) ngày. 

g) Tạm dừng thu phí đối với các đơn vị thu phí không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí. Thời gian tạm dừng tính theo phương pháp sau:

- Không sao lưu dữ liệu từ 10 (mười) đến 15 (mười năm) ngày: Tạm dừng thu 02 ( hai) ngày.

- Không sao lưu dữ liệu từ 16 (mười sáu) ngày đến hết 30 (ba mươi) ngày: Tạm dừng thu 04 ( bốn) ngày.

- Đối với các ngày tiếp theo: cứ 05 (năm) ngày không sao lưu dữ liệu thì tạm dừng thu phí 01 (một) ngày.   

h) Tạm dừng thu phí 01 (một) ngày đối với các đơn vị thu phí không thực hiện việc báo cáo theo quy định tại Điều 10 Thông tư này hoặc không nộp phí sử dụng tài sản nhà nước, không nộp tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định hiện hành mặc dù Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản nhắc nhở 02 (hai) lần.

i) Tạm dừng thu phí đối với các trạm thu phí để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 100 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) từ 750 m trở lên hoặc để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10 phút. Thời gian tạm dừng thu tối thiểu một lần là 3 giờ.
k) Tạm dừng thu phí trong các trường hợp khác theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Hợp đồng dự án.

 2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm dừng thu phí

a) Đối với các trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc:

- Bộ Giao thông vận tải quyết định việc tạm dừng thu phí đối với các trạm thu phí có thời gian tạm dừng từ 10 (mười) ngày trở lên.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định việc tạm dừng thu phí đối với các trạm thu phí có thời gian tạm dừng dưới 10 (mười) ngày.

b) Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương quyết định hoặc uỷ quyền quyết định việc tạm dừng thu phí theo thẩm quyền.

3. Thiệt hại do việc tạm dừng thu phí do lỗi vi phạm của đơn vị thu phí không được tính để kéo dài thời gian thu phí theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. 

4. Doanh thu thu phí mỗi ngày tạm dừng thu phí được tính bằng doanh thu thu phí bình quân của 30 (ba mươi) ngày sau khi tạm dừng thu phí. Riêng đối với trường hợp đơn vị thu phí có hành vi vi phạm quy định tại Điểm 6.1, Điểm 6.2 Khoản 6, Điều 5 Thông tư này, ngoài việc bị tạm dừng thu theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này thì doanh thu thu phí mỗi ngày tạm dừng thu được xác định bằng 1,5 lần ngày có doanh thu cao nhất của tháng sau liền kề.  

5. Đối với thiệt hại do việc tạm dừng thu phí do các nguyên nhân khác mà không phải do lỗi vi phạm của đơn vị thu phí thì Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thương thảo để điều chỉnh Hợp đồng theo quy định hiện hành.

6. Các đơn vị thu phí không thực hiện các quy định tại Khoản 7, Khoản 16 Điều 5 Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét cấm tham gia  các dự án giao thông đối với các đơn vị cố tình không thực hiện các quy định trên. 
	Điều 11
	

	
	Tên Điều 12
	Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 
	Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 
	Tên Điều 12
	

	
	Điều 12
	1. Đơn vị thu phí phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm thu phí để bảo đảm hoạt động thu phí đúng quy định.
	1. Đơn vị thu phí phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm thu phí để bảo đảm hoạt động thu phí đúng quy định.
	Điều 12
	

	
	Điều 12
	2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của trạm thu phí theo quy định của pháp luật và theo quy định của hợp đồng. Việc thanh tra, kiểm tra phải lập biên bản và đề xuất kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 
	2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của trạm thu phí theo quy định của pháp luật và theo quy định của hợp đồng. 
	Điều 12
	

	
	Điều 12
	3. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định tại Điều 11 của Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định và pháp luật hiện hành.
	3. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định tại Điều 11 của Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của Thông tư này và pháp luật hiện hành.
	Điều 12
	

	
	Tên Điều 13
	Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí
	Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí
	Tên Điều 13
	

	
	Điều 13
	1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu phí. 
	1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ.
	Điều 13
	

	
	
	
	2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương.
	Điều 13
	

	
	Điều 13
	2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật và Thông tư này. 
	3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật và Thông tư này.
	Điều 13
	

	
	Tên Chương III
	Điều khoản thi hành
	Điều khoản thi hành
	Tên Chương 3
	

	
	Tên Điều 14
	Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
	Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
	Tên Điều 14
	

	
	Điều 14
	1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.  


	1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ. 
	Điều 14
	

	
	
	
	2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung những nội dung của Thông tư này vào Hợp đồng BOT.
	Điều 14
	

	
	
	
	3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Điều 14
	

	
	Điều 14
	2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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